	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Công nghệ, Lớp 11



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
MÃ ĐỀ: 111
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	B
	D



MÃ ĐỀ: 112
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	D
	A



MÃ ĐỀ: 113
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	B
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	D



MÃ ĐỀ: 114
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	D
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	B









MÃ ĐỀ: 115
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	B



MÃ ĐỀ: 116
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	A



MÃ ĐỀ: 117
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	D



MÃ ĐỀ: 118
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	D



* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. Quy trình công nghệ gia công chi tiết gồm có những bước nào? Theo em bước nào sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng bề mặt gia công chi tiết?
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	Câu 1         (1 điểm)
	* Gồm 5 bước
- Bước 1. Nghiên cứu bản vẽ chi tiết
- Bước 2. Lựa chọn phôi
- Bước 3. Xác định trình tự các nguyên công
	
0,2
0,2
0,2

	
	- Bước 4. Lựa chọn thiết bị dụng cụ gia công
- Bước 5. Xác định chế độ gia công
* Theo em bước 4. Lựa chọn thiết bị dụng cụ gia công sẽ hưởng lớn đến chất lượng bề mặt gia công chi tiết 

	0,2

0,2

	Câu 2.
[bookmark: _GoBack](1 điểm)
	* Khái niệm máy tự động
- Là tổ hợp của các máy và thiết bị tự động được xắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm. 
* mô tả ví dụ dây chuyền sản xuất tự động của cái chốt cửa:
-  Phôi được đưa lên băng tải để chạy đến vị trí robot số 1. Robot 1 nhặt phôi lên gá vào máy tiện số 1 để tiện trục, sau khi tiện trục xong đc robot 1 tháo xuống đặt lên băng tải chạy đến robot số 2. Robot 2 nhặt phôi gá lên máy tiện số 2 để tiện bậc và phay. Sau khi tiện bậc và phay rãnh xong robot 2 tháo xuống đặt lên băng tải để đến robot số 3, robot 3 đưa sản phẩm lên máy để kiểm tra. 
	
0,5



0,5

	Câu 3 
( 1 điểm)
	Những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy tự động hóa quá trình sản xuất:
- Dựa trên nền tảng của sự kết hợp giữa công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu mới, điện toán đám mây, kết nối internet…
- Sử dụng công nghệ in 3D
- Công nghệ nano và vật liệu mới
- Trí tuệ nhân tạo…

	













